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Tiết 44: THẾ NĂNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. 

- Nêu được đơn vị đo thế năng.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng công thức tính thế năng hấp dẫn để giải các bài tập cơ bản trong SGK và các bài tập tương tự.

- Vận dụng công thức tính thế năng đàn  hồi để giải các bài tập cơ bản trong SGK và các bài tập tương tự.

3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

4. Tích hợp bảo vệ môi trường. Ở mục củng cố
II. Phương tiện dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK + Bài soạn + TL chuẩn KTKN. Tìm những ví dụ thực tế về những vật có thế năng có thể sinh công.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, vở ghi. - Ôn lại phần thế năng, trọng trường đã học ở  chương trình THCS. Ôn lại công thức tính công của một lực.

III.Tổ chức hoạt động dạy học :

1. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu định nghĩa và công thức tính động năng?

- Khi nào động năng của vật. Biên thiên? tăng lên? giảm đi?

2. Bài mới.

Hoạt động 1: Khởi động

Một hòn đá có khối lượng m đang ở độ cao z so với mặt đất khi thả hòn đá xuống trúng đầu cọc, làm cho cọc lún sâu trong đất, chứng tỏ điều gì?
Vậy năng lượng này tồn tại dưới dạng nào? phụ thuộc vào yếu tố nào? biểu thức tính ra sao? Đây là nội dung nghiên cứu của bài.
Hoạt động 2. Tìm hiểu kiến thức mới

- Nắm được thế năng trọng trường ( hay thế năng hấp dẫn). Thế năng đàn hồi và viết được thế năng này
I. TÌM HIỂU VỀ THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG (HAY THẾ NĂNG HẤP DẪN).
	GV. Mọi vật xung quanh Trái Đất đều chịu tác dụng của lực hấp dẫn do Trái Đất gây ra. Lực này gọi là trọng lực. 

Trọng lực của vật: 
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HS. Tiếp thu, ghi nhớ.

GV. Nếu trong khoảng không gian nào mà có 
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 như nhau thì trong khoảng không gian đó trọng trường là đều.

Quả tạ rơi xuống là nhờ tác dụng của lực nào?

HS. Là do quả tạ chịu tác dụng của lực hấp dẫn giữa vật và Trái Đất (lực hút của Trái Đất).

GV. Quả tạ búa máy khi rơi từ trên cao xuống thì đóng cọc ngập vào đất, nghĩa là thực hiện công. Vậy năng lượng quả tạ phụ thuộc những yếu tố nào ?

HS. Thảo luận trả lời: phụ thuộc độ cao của búa so với mặt đất và khối lượng của nó.

GV. Do đó dạng năng lượng này gọi là thế năng hấp dẫn (hay thế năng trọng trường), ký hiệu là Wt

GV.  Trả lời C1 ?

HS. Hoàn thành yêu cầu C1 

GV. Xây dựng biểu thức tính thế năng ?

 Gợi ý:Thế năng của vật bằng công của trọng lực sinh ra trong quá trình vật rơi. Viết biểu thức tính công của trọng lực.

HS. Công của trọng lực: A = P.z = mgz

Thế năng hấp dẫn: Wt = mgz

GV. Trả lời C2 ?

HS. Hoàn thành yêu cầu C2 

GV. Đơn vị của các đại lượng ?

HS. Đơn vị: m(kg); g(m/s2); z(m); Wt (J)

GV. Trả lời C3 ?

HS. Hoàn thành yêu cầu C3 

Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí O thì:

Tại O thế năng = 0

Tại A thế năng > 0

Tại B thế năng < 0
	I. Thế năng trọng trường:

 1. Trọng trường:

Biểu hiện của trọng trường là sự xuất hiện trọng lực tác dụng lên vật:  
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Tại mọi điểm trong trọng trường có 
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 như nhau là trọng trường đều.
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2.Thế năng trọng trường:

   a. Định nghĩa: Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

   b. Biểu thức:  Wt = mgz

Trong đó: z là độ cao vật so với mốc thế năng (thế năng tại mốc bằng 0). Thông thường chọn mốc thế năng là mặt đất.


Liên hệ giữa độ giảm  thế năng và công của trọng lực..

(Mục này học sinh đọc thêm)

II. TÌM HIỂU VỀ THẾ NĂNG ĐÀN HỒI.
	GV. Vì sao khi bị nén hoặc giãn lò xo có thể thực công (có năng lượng) ?

HS. Khi bị nén hoặc bị giãn lò xo sẽ xuất hiện lực đàn hồi và có thể thực hiện công.

GV. Khi vật bị niến dạng đàn hồi thì sẽ có một năng lượng gọi là thế năng đàn hồi.

GV. Thế năng đàn hồi phụ thuộc như  thế nào vào độ biến dạng ? Vì sao ?

HS. Khi độ biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn, khả năng sinh công càng lớn và ngược lại.

GV. Nhắc lại tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức

HS. Đơn vị:k (N/m); (l (m); Wt (J)


	II.Thế năng đàn hồi:

1) Công của lực đàn hồi:

Khi đưa lò xo có độ cứng k từ trạng thái biến dạng (l về trạng thái không biến dạng thì công thực hiện bởi lực đàn hồi được xác định bằng công thức:

                    
[image: image5.wmf]2

2

1

)

l

(

k

A

D

=


2)Thế năng đàn hồi:

Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng (l là:
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Hoạt động 3. Luyện tập thực hành
Mục tiêu

- Vận dụng công thức tính thế năng hấp dẫn để giải các bài tập cơ bản trong SGK và các bài tập tương tự.

- Vận dụng công thức tính thế năng đàn  hồi để giải các bài tập cơ bản trong SGK và các bài tập tương tự.

Nội dung

Một búa máy có khối lượng m=400kg có trọng tâm nằm cách mặt đất 3m.

1.Thế năng trọng trường của búa nếu chọn gốc tọa độ ở mặt đất là bao nhiêu?

 2. Khi búa đóng cọc, trọng tâm của nó hạ xuống tới độ cao 0,8m. Độ giảm thế năng của búa là bao nhiều?

Kỹ thuật dạy học

*Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận và tìm phương pháp giải.

*Giáo viên định hướng:

+biểu thức tính thế năng trọng trường?

+Chọn gốc thế năng trọng trường, trong bài toán này, ta nên chọn thế nào?

+Ban đầu, độ cao của vật là bao nhiêu?

+Trường hợp sau, độ cao của vật là bao nhiêu?

Dự kiến sản phẩm của HS

1.Thế năng trọng trường của búa lúc ban đầu:
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2. Thế năng trọng trường của búa sau khi trọng tâm hạ xuống:
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     Độ giảm thế năng của vật:
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Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và tích hợp bảo vệ môi trường

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức 
Khái niệm trọng trường, thế năng, biểu thức thế năng hấp dẫn, liên hệ giữa độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.

Tích hợp bảo vệ môi trường

 - Thác nước, nước chảy từ trên cao thì sinh công làm sói mòn đất, làm quay tuabin ( nhà máy thuỷ điện ) Ở miền núi lợi dụng sức nước để bơm nước lên cao, làm cối giã gạo ( không cần máy bơm nước, máy xay sát ..............) 

- Khắc phục sự sói mòn đất:  Trồng cây, làm ruộng bậc thang, canh tác vùng đất dốc có khoa học. 
Câu 1. ( Nhận biết): Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng 
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A. Wt = 
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 C. Wt = 
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Câu 2. ( Thông hiểu): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường?

A.Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng mà vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của Trái đất.

B. Thế năng trọng trường có đơn vị là 
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C. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = m.g.z trong đó m là khối lượng của vật, g là gia tốc trọng trường, z là độ cao của vật so với một mốc chọn trước để tính thế năng.

D. Khi tính thế năng trọng trường có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.

Câu 3. ( Vận dụng): Một vật có khối lượng 1 kg có thế năng 1 J đối với mặt đất . Lấy 

g = 9,8 m/s2. khi đó vật ở độ cao:

A. 0, 102 m                                                  B. 1 m

C. 9,8 m                                                       D. 32 m.

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	A
	B
	A


Hướng dẫn học ở nhà 
- Học bài, làm bài tập 2, 3, 4, 5 SGK trang141. 

- Bài tập về nhà: 6 SGK và các bài tập trong SBT giờ sau giờ bài tập.
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